
               (Áp dụng từ 01/1/2015 đến khi thay đổi)
Đơn vị tính: VNĐ

Tên hàng Mã hàng Hiệu Giá bán
Tên 
hàng

Mã hàng Hiệu Giá bán

SC 2.5      ( 4, 5, 6 ) SC WIZ 900 V 1.25 /BỊCH WIZ 10,000

SC 4.0      ( 4, 5, 6 ) SC WIZ 1,000 V 2.0 /BỊCH WIZ 10,000

SC 6.0        ( 6, 8 ) SC WIZ 1,100 V 3.5 /BỊCH WIZ 15,000

SC 10         ( 6, 8 ) SC WIZ 1,300 V 5.5 /BỊCH WIZ 15,000

SC 16         ( 6, 8 ) SC WIZ 2,000 V 8.0 /CÁI WIZ 180

SC 25         ( 6, 8 ) SC WIZ 2,500 V 14 /CÁI WIZ 230

SC 35         ( 6, 8 ) SC WIZ 3,600 V 22 /CÁI WIZ 350

SC 50     ( 8, 10, 12 ) SC WIZ 5,500 V 38 /CÁI WIZ 500

SC 70     ( 8, 10, 12 ) SC WIZ 8,600 V 60 /CÁI WIZ 700

SC 95    ( 10, 12, 14 ) SC WIZ 12,500 V 80 /CÁI WIZ 1,100

SC 120  ( 14, 16, 18 ) SC WIZ 18,500 V 100 /CÁI WIZ 1,300

SC 150  ( 14, 16, 18 ) SC WIZ 22,000 V 125 /CÁI WIZ 1,300

SC 185  ( 14, 16, 18 ) SC WIZ 33,500 V 150 /CÁI WIZ 2,500

SC 240  ( 14, 16, 18 ) SC WIZ 46,000 V 200 /CÁI WIZ 3,000

SC 300  ( 14, 16, 18 ) SC WIZ 74,000 V 250 /CÁI WIZ 4,000

SC 400  ( 14, 16, 18 ) SC WIZ 105,000 V 300 /CÁI WIZ 5,000

SC 500  ( 14, 16, 18 ) SC WIZ 157,500 V 400 /CÁI WIZ 6,500
SC 630  ( 14, 16, 18 ) SC WIZ 280,000 V 500 /CÁI WIZ 7,000

Ghi chú:

   -  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

   -  Hàng tồn kho sẵn tại kho Cty Phi Thường Việt Nam.

   -  Phương thức thanh toán  : bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Chúng tôi hy vọng nhận được sự quan tâm và hợp tác từ Quý khách hàng !!!

                  CÔNG TY TNHH PHI THƯỜNG 
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